
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM   
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                        *                

  

PHỤ LỤC 1 
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỀN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW CỦA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ 

(Từ khi ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW đến nay) 
(Kèm theo Báo cáo số      -BC/TU ngày     /03/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy)  

----- 

 

STT 
Số, kí hiệu văn bản, 

ngày ban hành Trích yếu văn bản 

I Thành ủy 

1.  
Số 290-CTr/TU 

 ngày 18/9/2014 

  Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước. 

2.  
Số 1161-CV/TU  

ngày 02/4/2015 

Tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội; chỉ đạo các cấp 

ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể thành phố 

tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật, nếp sống văn minh trong tổ chức và 

tham gia các hoạt động lễ hội. 

3.  
Số 29-KH/TU 

ngày 20/7/2016 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 

15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn, 

phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

trên địa bàn. 
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STT 
Số, kí hiệu văn bản, 

ngày ban hành Trích yếu văn bản 

4.  
Số 52-KH/TU  

ngày 23/01/2017 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước. 

5.  
Số 118-KH/TU  

ngày 24/4/2018 

Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng 

và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong tình hình mới. 

6.  
Số 121-KH/TU  

ngày 22/5/2018 

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, 

quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ. 

7.  
Số 27-CV/TU  

ngày 13/7/2020 

Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của 

Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI). 

8.  
Số 16-KH/TU  

ngày 25/9/2020 

Học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị  số 43-CT/TW 

ngày 08/4/2020 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam 

trong tình hình mới. 

9.  
Số 100-KH/TU 

 ngày 23/12/2021 

 Thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU, 

ngày 22/10/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. 
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STT 
Số, kí hiệu văn bản, 

ngày ban hành Trích yếu văn bản 

10.  
  Số 1669-CV/TU, 

ngày 19/10/2022  

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận của 

Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

11.  
Số 182-KH/TU  

ngày 28/11/2022 

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 25/10/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh 

Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

12.  
Số 12-HD/TU  

ngày 19/12/2022 

Triển khai Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 01 

năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

13.  
Số 199-KH/TU  

ngày 08/02/2023 

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, 

con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. 

14.  
Số 1913-KH/TU  

ngày 09/02/2023 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, 

văn nghệ thời gian tới. 

15.  
Số 274-KH/TU 

Ngày 03/01/2024 

Tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm Nền văn học -

nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất 

(30/4/1975-30/4/2025) 

16.  
Số 284-KH/TU  

ngày 30/01/2024 
Về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024 



 
4 

 

STT 
Số, kí hiệu văn bản, 

ngày ban hành Trích yếu văn bản 

II Ủy ban nhân dân thành phố 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 114a/KH-UBND 

 ngày 20/7/2015 

Về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 

của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng 

và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước”. 

2.  
Số 140/KH-UBND 

ngày 08/8/2016  

Triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá 

trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

3.  
Số 263/KH-UBND 

ngày 14/12/2018 

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, 

nghệ thuật trong thời kỳ mới. 

 

4.  
Số 92/KH-UBND ngày 

04/4/2019 

 Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng Văn hóa “, “Ấp 

văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ văn hóa” trên địa bàn 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

5.  
Số 119/KH-UBND 

ngày 03/5/2019 

Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển 

Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” năm 2019 thành phố PR-TC 

6.  
Số 110/KH-UBND 

ngày 30/3/2020  

Triển khai thực hiện “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị” trên địa bàn  thành phố PR-TC 

7.  
Số 126/KH-UBND 

ngày 28/4/2020 

Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ chào mừng 

Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần 

thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng 

8.  
Số 222/KH-UBND 

ngày 05/10/2020 

Triển khai kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  ở cơ sở giai đoạn 

2019 - 2020 



 
5 

 

STT 
Số, kí hiệu văn bản, 

ngày ban hành Trích yếu văn bản 

9.  
Số 85/KH-UBND ngày 

31/3/2021 

 Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 

– 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên 

địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm năm 2021. 

 

10.  
Số 105/KH-UBND 

ngày 23/4/2021 

Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 

24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 

của Bộ Chính trị khóa XII. 

 

\ 

11.  

 

. Số 269/KH-UBND 

ngày 06/10/2021 

Thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững 

giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025 

trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

12.  

 

Số 147/KH-UBND 

ngày 31/12/2021 

Triển khai thực hiện “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị” thành phố Phan Rang – Tháp Chàm giai 

đoạn 2021 – 2025. 

13.  

 

Số 12/KH-UBND ngày 

14/01/2022 

Thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 

12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 

14.  

 

Số 50/KH-BCĐ ngày 

16/02/2022 

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm giai đoạn 2021 – 2026 

15.  
Số 249/KH-UBND 

ngày 17/5/2022 

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn 

thành phố giai đoạn 2022 - 2025 

16.  
Số 438/KH-UBND 

ngày 16/12/2022 

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 25/10/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh 

Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
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STT 
Số, kí hiệu văn bản, 

ngày ban hành Trích yếu văn bản 

17.  
Số 91/KH-UBND ngày 

17/3/2023 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề 

cương về văn hóa Việt Nam” (1943- 2023). 

 

18.  
Số 261/KH-UBND 

ngày 19/7/2023 

Triển khai thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 

15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 

2023 – 2025 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm 

19.  
Số 314/KH-UBND 

ngày 15/9/2023 

Về trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2023 – 

2025 

20.  
Số 359/KH-UBND 

ngày 26/10/2023 

Về tổ chức sự kiện “Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực gắn với 

các hoạt động thể thao và Du lịch” thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm năm 2023 

21.  
Số 85/KH-UBND  

ngày 05/3/2024 

Về tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể 

thao năm 2024 
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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM   

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                        *                

  

PHỤ LỤC 2 
 SỐ LIỆU CƠ BẢNVỀ XÂY DỤNG, PHÁT TRIỂN  

VĂN HÓA, CON NGƯỜI 
(Kèm theo Báo cáo số      -BC/TU ngày     /03/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy)  

----- 

 

 

STT NỘI DUNG 
NĂM 

2014 

NĂM 

2019 

NĂM 

2024 

I. DI SẢN VĂN HÓA 

1 
Tổng số di tích được xếp hạng 

quốc gia 
04 05 05 

1.1 Di tích lịch sử 0 0 0 

1.2 Di tích kiến trúc nghệ thuật 04 05 05 

1.3 Di tích khảo cổ 0 0 0 

1.4 Di tích danh lam thắng cảnh 0 0 0 

2 
Tổng số di tích quốc gia đặc biệt 

được xếp hạng 
0 01 01 

3 

Tổng số di sản văn hóa phi vật thể 

được đưa vào Danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia 

0 01 0 

4 

Tổng số cá nhân được phong 

tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 

tú” 

0 0 0 

4.1 Nghệ nhân nhân dân 0      0 0 

4.2 Nghệ nhân ưu tú 0      0 0 

II. VĂN HÓA DÂN TỘC 

1 

Tổng số kinh phí cấp cho dự án 

ấn phẩm cấp cho cơ sở theo 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

(tỷ đồng) 

0 0 0 

2 
Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn 

trong năm 
0 0 0 

III. VĂN HÓA CƠ SỞ 

1 Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở 02      02 02 

1.1 Số TTVH-TT(Thể thao) TP 01    01 01 
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STT NỘI DUNG 
NĂM 

2014 

NĂM 

2019 

NĂM 

2024 

1.2 
Số Phòng Văn hóa - Thông tin 

cấp thành phố 
01 01 01 

1.3 Số Nhà Văn hóa cấp phường, xã 0 0 0 

1.4 
Số Nhà Văn hóa cấp thôn, khu 

phố 
0 0 0 

1.5 
Số Nhà Văn hóa (Cung Văn hóa) 

của các Bộ, ngành, đoàn thể khác 
0 0 0 

1.6 Số điểm vui chơi trẻ em các cấp 15 23 31 

 + Cấp thành phố 10 13 17 

 + Cấp phường, xã 5 10 14 

2 
Hoạt động văn hóa, văn nghệ 

quần chúng 
- - - 

2.1 

Số cuộc liên hoan VHVNQC do 

ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

tổ chức 

01 01 01 

2.2 

Số cuộc liên hoan VHVNQC do 

ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

phối hợp tổ chức 

02 01 01 

2.3 
Tổng số người xem liên hoan, hội 

diễn văn nghệ quần chúng 
500 1.000 1.200 

3 
Tổng số đội/CLB văn nghệ quần 

chúng (thành phố; phường, xã): 
17 17 17 

4 
Tổng số lượt người xem văn nghệ 

quần chúng 
800 1.200 1.500 

5 Hoạt động tuyên truyền lưu động 05 07 10 

5.1 Số đội TTLĐ cấp thành phố 01 01 01 

5.2 
Tổng số buổi hoạt động thông tin 

lưu động 
05 07 10 

5.3 
Tổng số lượt người xem thông tin 

lưu động 
500 700 900 

6 
Số thôn, khu phố văn hóa/Tổng số 

thôn, khu phố 
117/117 115/115 115/115 

7 
Số gia đình văn hóa/Tổng số gia 

đình địa phương 
37.035/40.098 41.280/44.745 49.078/51.177 

8 

Số công sở, cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa/Tổng số công sở, cơ 

quan, địa phương 

105/257 182/257 183/257 

9 Hoạt động karaoke 24 54 34 

9.1 Tổng số điểm, cơ sở thành phố 24 54 34 
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STT NỘI DUNG 
NĂM 

2014 

NĂM 

2019 

NĂM 

2024 

9.2 
Tổng số điểm, cơ sở bảo đảm điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định  
24 54 34 

9.3 
Tổng số trường hợp bị xử phạt 

hành chính 
0 0 0 

9.4 Tống số giấy phép bị thu hồi 0 0 0 

10 Hoạt động vũ trường 0 0 0 

10.1 Tổng số điểm  0 0 0 

10.2 Tổng số điểm cấp mới trong năm  0 0 0 

10.3 
Tống số trường hợp bị xử phạt 

hành chính  
0 0 0 

10.4 Tổng số giấy phép bị thu hồi  0 0 0 

IV. THƯ VIỆN 

1 
Tổng số thư viện công 

cộng/phòng đọc sách, tủ sách 
02 02 02 

2 
Tổng số sách hiện có trong thư 

viện công cộng (bản) 
13.603 17.205 17.626 

3 
Tổng số sách, báo bổ sung cho 

thư viện công cộng 
  2.671 2.254 2.067 

4 
Tống số bạn đọc đến thư viện 

công cộng (lượt) 
      25.197 17.027 14.842 

5 
Tổng số sách báo luân chuyển tại 

thư viện công cộng (bản) 
2.250 4.589 6.227 

6 
Bình quân bản sách/người/năm 

trong thư viện công cộng (bản) 
11.357 12.781 14.842 

V. GIA ĐÌNH 

1 Tổng số hộ gia đình 40.098 44.745 51.177 

2 
Số hộ gia đình 2 thế hệ đầy đủ (có 

vợ, chồng, con) 
5.156 5.656 5.752 

3 Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên 3.589 4.799 4.593 

4 
Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, 

chồng) 
6.121 9.821 8.921 

5 Số hộ gia đình khác 25.223 24.469 31.911 

6 Số hộ có bạo lực gia đình 0 0 0 

7 Tổng số vụ bạo lực gia đình 0 0 0 

7.1 Tinh thần 0 0 0 

7.2 Thân thể 0 0 0 

7.3 Tình dục 0 0 0 

7.4 Kinh tế 0 0 0 

8 
Người gây bạo lực gia đình 

(thống kê theo giới tính) 
0 0 0 
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STT NỘI DUNG 
NĂM 

2014 

NĂM 

2019 

NĂM 

2024 

9 
Biện pháp đã xử lý người gây 

BLGĐ 
0  0 

9.1 
Góp ý, phê bình trong cộng đồng 

dân cư (người) 
0 0 0 

9.2 
Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 

(người) 
0 0 0 

9.3 
Áp dụng biện pháp giáo dục 

(người) 
0 0 0 

9.4 Xử phạt hành chính (người) 0 0 0 

9.5 Xử lý hình sự (người) 0 0 0 

10 
Nạn nhân bị bạo lực gia đình 

(thống kê theo giới tính) (người) 
0 0 0 

11 Biện pháp hỗ trợ 0 0 0 

11.1 
Tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp 

luật) 
0 0 0 

11.2 Chăm sóc hỗ trợ sau bạo lực 0 0 0 

11.3 
Số người được đào tạo nghề, giới 

thiệu việc làm 
0 0 0 

12 
Mô hình phòng, chống bạo lực 

gia đình 
13 15 35 

12.1 
Số Câu lạc bộ gia đình phát triển 

bền vững 
10 13 31 

12.2 
Số Nhóm phòng, chống bạo lực 

gia đình 
05 10 24 

12.3 Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng 16 24 38 

12.4 Số đường dây nóng 17 17 17 

13 

Mô hình hoạt động độc lập (CLB, 

nhóm phòng, chống; địa chỉ tin 

cậy, đường dây nóng) 

10 12 15 

VI. THANH TRA 

1 
Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra 

các cơ sở 
10 15 20 

2 
Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát 

hiện và xử lý (cơ sở) 
0 0 0 

3 
Tổng số tiền xử phạt vi phạm 

hành chính (triệu đồng) 
0 0 0 

VII. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1 Huân chương Hữu nghị 0 0 0 

2 Huân chương Độc lập 1 0 0 

3 Huân chương Lao động 0 0 0 

4 Bằng khen của Thủ tướng 1 02 02 
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STT NỘI DUNG 
NĂM 

2014 

NĂM 

2019 

NĂM 

2024 

5 Bằng khen của Bộ trưởng 0 0 0 

6 
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 

VHTTDL 
0 0 0 

7 Cờ thi đua của Bộ 1 0 0 

8 Tập thể Lao động xuất sắc 10 17 24 

9 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 0 0 0 

10 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 166 105 85 

11 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 0 0 0 

12 Cờ thi đua của Chính phủ 0 0 01 

13 
Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân 
1 0 0 

14 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi 

mới 
0 0 0 

VIII. KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH 

1 Vốn chuẩn bị đầu tư (triệu đồng) 20 200 0 

2 Vốn thực hiện dự án (triệu đồng)    28.094    14.645    93.832 

3 

Chi thường xuyên cho sự nghiệp 

văn hóa, thể thao và du lịch (triệu 

đồng) 

       221,3        5.796        280 

4 
Chương trình phòng, chống ma 

túy (triệu đồng) 
        112   135 0 

5 
Chương trình dân số kế hoạch hóa 

gia đình (triệu đồng) 
0 0 0 

6 
Chương trình mục tiêu quốc gia 

giáo dục và đào tạo (triệu đồng) 
94,2 0 0 

7 
Chương trình hành động quốc gia 

về du lịch (triệu đồng) 
0 0 0 

8 
Chương trình xúc tiến du lịch 

quốc gia (triệu đồng) 
0 0 0 

IX. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 

Tổng số các đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

môi trường 

0 0 0 

2 

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và môi 

trường (GS, PGS, TS, Ths,ĐH) 

0 0 0 

3 
Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự 

án) cấp Nhà nước đăng ký 
0 0 0 

4 
Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) 

cấp Bộ đăng ký 
0 0 0 
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STT NỘI DUNG 
NĂM 

2014 

NĂM 

2019 

NĂM 

2024 

5 
Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) 

cấp Bộ phê duyệt 
0 0 0 

6 
Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) 

cấp cơ sở 
0 0          04 

7 Dự án bảo vệ môi trường đăng ký 0 0 0 

8 
Dự án bảo vệ môi trường phê 

duyệt 
0 0 0 

X. THỂ DỤC, THỂ THAO 

1 
Tỷ lệ người luyện tập TDTT 

thường xuyên 
33,3 38,2 44,1 

2 Tỷ lệ gia đình luyện tập TDTT 26,5 34,46 39,63 

3 
Số trường học đảm bảo chương 

trình giáo dục thể chất 
100 100 100 

4 Số vận động viên cấp cao 0 0 0 

5 
Số vận động viên được tập trung 

đào tạo (VĐV quốc gia) 
0 0 01 

6 Số vận động viên trẻ 10 15 20 

7 
Số huy chương quốc tế chính thức 

đạt được 
0 0 0 

8 

Tống số huy chương đã trao tại 

các giải vô địch, vô địch trẻ và các 

giải khác tổ chức tại Việt Nam 

0 0 0 

XI. DU LỊCH 

1 
Tổng số doanh nghiệp lữ hành 

quốc tế 
4 8 16 

2 
Tổng số các cơ sở lưu trú/số 

buồng 
1.292 2.067 3.514 

3 Tổng số hướng dẫn viên 60 80 100 

4 
Số lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam (triệu lượt) 
10.000 70.000 25.880 

5 
Số khách du lịch nội địa (triệu 

lượt) 
900.000 1.850.000 2.439.120 

6 
Tổng thu từ khách du lịch (tỷ 

đồng) 
400 915 1.950 
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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                        *                

  

PHỤ LỤC 3 
SỐ LIỆU VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số      -BC/TU ngày     /03/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy)  
----- 

 

STT Nội dung Năm 2014 Năm 2019 Năm 2024 

1 Số lượng văn nghệ sĩ 153 160 163 

2 
Số văn nghệ sĩ trẻ (Dưới 40 

tuổi) 
14 06 10 

3 
Số lượng tác phẩm văn học, 

nghệ thuật 
470 560 655 

4 

Số lượng tác phẩm đoạt giải 

(Thống kê các tác phẩm đoạt 

giải thưởng Hồ Chí Minh/giải 

thưởng Nhà nước/giải thưởng 

của các Hội VHNT chuyên 

ngành/giải thưởng các cuộc 

thi...) 

24 22 20 

5 

Kinh phí đầu tư cho hoạt động 

văn học, nghệ thuật (Kinh phí 

Trung ương và kinh phí của 

địa phương, đơn vị) 

0 0 0 

6 
Số lượng văn nghệ sĩ được 

khen thưởng 
10 2 2 

7 

Số lượng công trình/tác phẩm 

được dịch/ chuyển thể/quảng 

bá ra nước ngoài 

0 0 0 
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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                        *                

  

PHỤ LỤC 4 

MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33-NQ/TW 
(Kèm theo Báo cáo số      -BC/TU ngày     /03/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy) 

----- 

 

Số 

TT 

Địa phương, cơ 

quan, đơn vị 
Mô hình Cách làm 

Nhiệm vụ 1: Xây dựng con người 

1 Thành phố 

Mô hình thiết bị 

tập thể thao 

ngoài trời 

Thành phố triển khai lắp đặt mô hình thiết bị tập 

luyện thể dục thể thao công cộng phục vụ nhu cầu 

tập luyện thể thao của người dân. Hầu hết các dụng 

cụ tập luyện đều đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng được 

nhu cầu tập luyện của mọi lứa tuổi. Những thiết bị 

thể thao ngoài trời được sử dụng miễn phí nên người 

dân hào hứng luyện tập, đáp ứng phần nào nhu cầu 

tập luyện nâng cao sức khỏe của người dân với nhiều 

lứa tuổi, thu hút người dân tích cực tập luyện thể dục 

thể thao. 

2 
Công an thành 

phố 

Mô hình “Chung 

tay giúp đỡ 

người tái hòa 

nhập cộng 

đồng” 

- Chỉ đạo Công an phường, xã và các đội nghiệp vụ 

tham mưu xây dựng mô hình nhằm cảm hóa, giáo 

dục người chấp hành xong hình phạt tù về địa 

phương tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên có việc 

làm, cuộc sống ổn định, không tái phạm. 

- Mô hình hoạt động từ năm 2019, đã tạo điều kiện 

giúp đỡ cho 378 người chấp hành xong hình phạt tù 

trở về địa phương; giúp đỡ 239 người có việc làm, 

cuộc sống ổn định. Xóa án tích cho 40 người. Hiện 

nay, tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố đã 

thành lập mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa 

nhập cộng đồng” và đang duy trì hoạt động, phát huy 

hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT. 
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Số 

TT 

Địa phương, cơ 

quan, đơn vị 
Mô hình Cách làm 

3 

 

 

Hội người cao 

tuổi 

 

 

 

 

 

 

Mô hình Liên 

thế hệ tự giúp 

nhau 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã giúp cho rất 

nhiều Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhận 

được sự giúp đỡ từ những người thuộc thế hệ trẻ, từ 

cộng đồng, giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội tại 

cơ sở, góp phần làm tốt công tác chăm sóc Người 

cao tuổi. 

Nhiệm vụ 2: Xây dựng môi trường văn hóa 

1 

Tất cả các 

phường trên 

địa bàn 

Mô hình “Tuyến 

đường sáng - 

xanh - sạch - 

đẹp” 

Các cấp, các ngành, tổ chức hội, đoàn thể trên địa 

bàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình từ 

cổng, tường rào, nhà ở; đồng thời tích cực đóng góp 

kinh phí, ngày công lao động trồng cây xanh, trồng 

hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục 

đường, đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người 

dân. Định kỳ hàng tháng, hàng tuần, các tổ dân cư 

duy trì tổ chức dọn vệ sinh các đường trên địa bàn 

nơi cư trú.  

2 

Phòng Chẩn trị 

từ thiện Chùa 

Đông Nhạc – 

Phường Đông 

Hải 

Mô hình chữa 

bệnh cho bệnh 

nhân nghèo 

bằng Đông y 

Phòng Chẩn trị từ thiện Chùa Đông Nhạc tiến hành 

thu hái, chế biến sử dụng trên 60 vị thuốc nam phục 

vụ cho việc khám và điều trị cho 10.482 lượt bệnh 

nhân nghèo trong và ngoài tỉnh, góp phần giúp đỡ, 

chăm sóc sức khỏe cho nhiều bệnh nhân nghèo 

3 

Tất cả cơ sở 

Hội phụ nữ các 

phường, xã 

Mô hình Hũ gạo 

tình thương 

Đều đặn hàng tháng, các chị em hội viên, các nhà 

hảo tâm, ủng hộ gạo, tiền theo tấm lòng của mỗi 

người. Các Chi hội tiến hành gom số gạo từ các gia 

đình, số tiền nhận được từ các Mạnh Thường quân 

rồi quy đổi ra mua gạo giúp những chị khó khăn, đau 

ốm...  

4 

Tất cả các 

trường phổ 

thông trên địa 

bàn 

Mô hình giảng 

dạy lịch sử 

truyền thống 

Thông qua công tác giảng dạy, học sinh được trang bị 

thêm kiến thức về lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền 

thống cách mạng của địa phương; khơi dậy tình yêu 

quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Từ đó, học 

sinh tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành 

phố bằng các hành động thiết thực, phù hợp với lứa 

tuổi. 



 
16 

 

Số 

TT 

Địa phương, cơ 

quan, đơn vị 
Mô hình Cách làm 

5 

Tất cả các 

trường học trên 

địa bàn (nổi bật 

là Trường tiểu 

học Thanh Sơn, 

Trường tiểu học 

Tấn Tài 1, 

Trường tiểu học 

Đô Vinh 2, 

Trường trung 

học cơ sở Lý 

Tự Trọng, 

Trường trung 

học cơ sở Trần 

Phú) 

Mô hình hoạt 

động trải 

nghiệm tại các 

địa điểm di tích 

lịch sử - văn 

hóa, các công 

trình tham quan 

trên địa bàn 

thành phố nói 

riêng, trên địa 

bàn tỉnh nói 

chung 

Hoạt động trải nghiệm tại các địa điểm di tích lịch 

sử - văn hóa, các công trình tham quan trên địa bàn 

thành phố nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung; 

tham gia hoạt động “Về nguồn”, “Đền ơn đáp 

nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn”; chăm sóc, tôn tạo 

và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách 

mạng, di sản văn hóa, các nghĩa trang, đài tưởng 

niệm anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Qua đó, 

giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống; gắn bó hơn 

với trường, lớp, bạn bè; hạn chế nguy cơ bị lôi kéo 

vào những hoạt động tiêu cực. 

6 

Tất cả các 

trường phổ 

thông trên địa 

bàn 

Mô hình “Thư 

viện xanh” 

Nhà trường bố trí sách, truyện để các các em học 

sinh có thể đọc ngay ngoài sân trường dưới bóng mát 

của những tán cây xanh, vào giờ nghỉ giải lao. Các 

em được đọc những cuốn sách mà mình đã chọn, đọc 

xong trả lại chỗ cũ. Cán bộ thư viện và Đội cờ đỏ 

được phân công giám sát hàng ngày. Mỗi tuần “Thư 

viện xanh” đều có chủ đề riêng, được thay thế bằng 

những đầu sách khác nhau để các em không cảm 

thấy nhàm chán và đến “Thư viện xanh” nhiều hơn 

Nhiệm vụ 3: Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế 

1 

Ủy ban nhân 

dân phường 

Phủ Hà 

Mô hình “Một 

cửa”, “Một cửa 

liên thông” với 

phương châm “3 

không, 3 đúng, 3 

nên, 3 cần, 3 

chống” 

Ủy ban nhân dân phường đã niêm công khai bằng 

pano các tiêu chí thực hiện công tác dân vận chính 

quyền "3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống" tại 

trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên thực hiện, nhân 

dân giám sát; bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy 

định, trong đó quy định rõ trách nhiệm của tập thể, 

cá nhân người đứng đầu và của cán bộ, công chức, 

viên chức trong giải quyết công việc. Qua đó, phong 

cách lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

có nhiều chuyển biến rõ rệt, tôn trọng, lắng nghe ý 

kiến nhân dân. 



 
17 

 

Số 

TT 

Địa phương, cơ 

quan, đơn vị 
Mô hình Cách làm 

2 

Phường Văn 

Hải, Văn Hải, 

Đô Vinh, 

Phước Mỹ, 

Bảo An, Tấn 

Tài, Mỹ Hải, 

Mỹ Bình, Đài 

Sơn, xã Thành 

Hải. 

Các mô hình 

ứng dụng khoa 

học công nghệ 

như: “1 phải, 5 

giảm”, “sản xuất 

rau an toàn”; 

“Măng tây xanh 

VietGAP”, “Táo 

bao lưới”, “Tỏi 

an toàn, Nho 

VietGAP”. 

Người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn hướng 

đến sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp 

VietGAP, hạn chế tối đa tác động xấu tới môi 

trường sản xuất. Việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, 

các ứng dụng tiên tiến, giúp giảm chi phí, nâng cao 

năng suất; đồng thời, giúp cho người tiêu dùng yên 

tâm sử dụng sản phẩm, tạo uy tín cho sản phẩm. 

Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa 

1 

Phường Văn 

Hải, phường 

Đạo Long 

Mô hình “Câu 

lạc bộ Đờn ca 

tài tử”. 

Vào chủ nhật hàng tuần, các thành viên yêu thích bộ 

môn nhạc cổ truyền gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm 

sáng tác, biểu diễn nhạc tài tử phục vụ nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa của mọi người; đồng thời, tập 

luyện phục vụ biểu diễn tại Liên hoan Đờn ca tài 

tử trong tỉnh và ngoài tỉnh. 

 
 


